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 CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HỒ CHÍ MINH -
CO.OPMART ĐỒNG PHÚ

 

Mã số thuế: 0 3 0 1 1 7 5 6 9 1 - 0 5 3
Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng Tám - ĐT.741, Thôn Tân An, Xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0271) 3908 001

Số tham khảo:

Mẫu số/Ký hiệu: 1K25THA

Số: 643
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 25 tháng 09 năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3525267 Cha com NGOC THOM 300g EA 2 74.250,00 148.500,00 8% 160.380,00

2 3571681 Ga hap xi dau NT 500g EA 3 83.705,00 251.115,00 8% 271.204,00

3 3355983 Ga muoi N.THOM 500g EA 2 88.846,00 177.692,00 8% 191.907,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: XTRA NCC/VENDOR:10303-CM DONG PHU Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 577.307,00 46.184,00 623.491,00

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 577.307,00 0,00 46.184,00 623.491,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

THƯƠNG MẠI TP.HỒ CHÍ MINH - CO.OPMART

ĐỒNG PHÚ

Ký ngày: 25/09/2025
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